
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSSV Họ tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên Ngành

1 BAFNIU13039 Lê Hoàng Tuấn Khanh Nam 02/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Banking and Financial Investment
2 BAFNIU13048 Nguyễn Thùy Linh Nữ 13/03/1995 Khánh Hòa 2013-2017 Banking and Financial Investment
3 BABAIU13195 Trần Phạm Yến Nhi Nữ 03/05/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Business Management
4 BABAIU13256 Phạm Thị Bích Thảo Nữ 13/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Business Management
5 BABAIU13278 Nguyễn Thị Phương Thúy Nữ 28/04/1995 Bình Dương 2013-2017 Business Management
6 BAFNIU13036 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 09/01/1995 Bà Rịa Vũng Tàu 2013-2017 Corporate Finance
7 BABAIU13051 Nguyễn Ngọc Lan Đình Nữ 24/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 International Business
8 BABAIU13086 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nữ 18/09/1995 Tiền Giang 2013-2017 International Business
9 BABAIU13205 Phan Ngọc Oanh Nữ 07/02/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 International Business
10 BABAIU13247 Ngô Phùng Thiện Tâm Nữ 27/03/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Marketing
11 BTBTIU13023 Đoàn Trâm Anh Nữ 04/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Biotechnology
12 BTBTIU13042 Ngô Nguyễn Tiến Đạt Nam 10/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Biotechnology
13 BTBTIU13083 Trần Thị Thúy Hường Nữ 04/08/1995 Lâm Đồng 2013-2017 Biotechnology
14 BTBTIU13280 Lê Phương Nghi Nữ 02/03/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Biotechnology
15 BTFTIU12023 Phạm Nguyễn Thùy Dương Nữ 27/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Food Technology
16 CECEIU11009 Nguyễn Lê Anh Vũ Nam 07/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh 2011-2015 Civil Engineering
17 IEIEIU13022 Phạm Ngọc Mỹ Linh Nữ 11/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Industrial and Systems Engineering
18 ITITIU12007 Nguyễn Hoàng Việt Nam 05/10/1994 Tp. Hồ Chí Minh 2012-2016 Network Engineering
19 ITITIU12038 Nguyễn Hữu Phúc Nam 26/02/1994 Gia Lai 2012-2016 Computer Science
20 ITITIU13133 Hà Minh Hùng Nam 29/06/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Computer Science
21 MAMAIU13065 Phạm Minh Thùy Trang Nữ 18/11/1995 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 Financial Engineering & Risk Management
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